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I/ Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 
 Trang 4.
1/. Lý do và sự cần thiết.

2/. Mục tiêu lập quy hoạch.

II/ Các căn cứ lập quy hoạch:
 Trang 5.

1/. Cơ sở  pháp lý.

2/. Các tài liệu, số liệu.

3/. Cơ sở bản đồ.

III/ Nội dung nghiên cứu quy hoạch: 
 Trang 7.

     A. Hiện trạng khu đất :

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu.

2. Địa hình.

3. Khí hậu thủy văn.
4. Địa chất
5. Hiện trạng sử dụng đất.

6. Hiện trạng dân cư và xây dựng.

7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

    B. Nội dung quy hoạch:

1. Định hướng phát triển và tính chất quy hoạch khu đô thị.

2. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất
3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án.

4. Quy hoạch sử dụng đất.

5. Cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc.

6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.

7. Đánh giá tác động môi trường.

8. Phương án bồi thường và tái định cư.

IV/ Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng
Trang 55.

VI/ Tiến độ thực hiện dự án
Trang 56.

VI/ Tổ chức thực hiện: 
Trang 57.

VII/ Kết luận kiến nghị: 
Trang 57.

Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 

KHU DÂN CƯ  HOA THƯƠNG
Xã Tân Kim - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An.
                     - Chủ đầu tư :  Công ty Cổ Phần Hoa Thương
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:
1.  Lý do và sự cần thiết:
        - Thị trấn Cần Giuộc là đô thị huyện lỵ của huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An với vị trí tiếp giáp huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quốc lộ 50. Cần Giuộc là một trong những thị trấn hình thành khá sớm so với các đô thị trên địa bàn tỉnh Long An và có điều kiện khá thuận lợi về giao thông thủy, bộ.
- Hiện nay, với các định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thị trấn đang được lập quy hoạch theo hướng xây dựng thành một đô thị loại III với quy mô dân số khoảng 105.000 người.
- Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận, đã thu hút được một số dự án đầu tư, trong đó có các khu – cụm công nghiệp sẽ là những động lực phát triển đô thị trong tương lai, đồng nghĩa với việc nhu cầu về nhà ở và dịch vụ sẽ tăng đang kể.
- Căn cứ vào các thực trạng và định hướng phát triển của thị trấn Cần Giuộc như trên, cộng với Khu quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 11266/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện Cần Giuộc với diện tích là 983.388,3 m². Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Dân cư Hoa Thương nhằm triển khai các bước tiếp theo để làm cơ sở pháp lý cho việc thiết lập dự án xây dựng, quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng.
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Sơ đồ vị trí KDC  Hoa Thương trong vùng huyện Cần Giuộc
2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển Khu dân cư:

a. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung phát triển thị trấn Cần Giuộc đến năm 2025.
- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện và thị trấn Cần giuộc nhằm định hướng đến xây dựng một đô thị loại III trong tương lai.
- Quy hoạch một khu dân cư mới với các dịch vụ kèm theo đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân, người lao động trong thị trấn và các khu vực xung quanh, tạo môi trường sống tiện nghi, ổ định cho người dân.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ cho các người dân sống trong và lân cận khu quy hoạch góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.

- Khai thác nguồn Tài Nguyên đất đai một cách có hiệu quả thông qua việc tổ chức sắp xếp Tái Định Cư cho dân theo hướng phát triển kinh doanh dịch vụ, có cuộc sống tiện ích, phúc lợi ổn định lâu dài.

- Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác.

b. Yêu cầu:

- Xây dựng một khu dân cư hiện đại, hài hòa với khu vực hiện hữu của thị trấn, phù hợp với chỉ tiêu của đô thị lọai III.

- Xây dựng một khu dân cư đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở gắn kết và tuân thủ quy hoạch chung thị trấn Cần Giuộc.

- Xây dựng một khu dân cư phức hợp với nhiều loại hình nhà ở kết hợp các công trình dịch vụ công cộng và đảm bảo sự bền vững về môi trường, khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có.

- Đáp ứng các yêu cầu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, sức khỏe và đảm bảo an toàn, tiện nghi cho con người khi lập quy hoạch xây dựng.

- Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn vệ sinh và tiện nghi cho người sử dụng khi thiết kế xây dựng công trình. 

- Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cảnh quan lâu dài khi thi công, xây lắp công trình.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:
1. Cơ sở pháp lý:
- Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Căn cứ quyết định số 6805/QĐ-BCT ngày 25/12/2011 của Bộ Công Thương Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn (2011- 2015) có xem xét đến 2020;

- Các quy hoạch ngành khác đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An, đã được báo cáo và thông qua;

- Luật xây dựng ngày 18/6/2014;
- Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số: 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;
- Căn cứ nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số: 12/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

- Thông tư số: 02/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẩn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành trách nhiệm của cơ quan liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An và văn bản số 4533/UBND-KT ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết do UBND tỉnh phê duyệt;

          - Quyết định 438/QĐ-BQTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp QL50, đoạn thuộc địa phận tỉnh Long An (Km11+300 - Km34+300);

          - Công văn số 217/UBND-VP ngày 18/4/2011 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đồng ý cho Công ty Cổ phần Hoa Thương “Khảo sát, lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, Thương mại với qui mô khoảng 100 ha tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (kèm theo bản đồ trích lục địa chính)”. 

         - Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/11/2011 của Hội đồng Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cần Giuộc;

         - Thông Báo số 148/TB-UBND ngày 13/5/2013 của Uỷ ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về kết luận cuộc họp về bố trí chỉ tiêu sử dụng đất để tiếp nhận đầu tư các dự án dân cư đô thị do Công ty cổ phần Hoa Thương đầu tư trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc mở rộng (theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 123/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND tỉnh Long An)

         - Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư.

         - Thông Báo số 1447/TB-UBND ngày 16/9/2013 của Uỷ ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Dân Cư, Thương Mại, Dịch Vụ Hoa Thương trên địa bàn xã Tân Kim.

- Quyết định 11266/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Thương mại và Dịch Vụ Hoa Thương, xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
- Thông Báo số 1827/TB-UBND ngày 13/11/2017 của Uỷ ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc góp ý nội dung cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Dân Cư Hoa Thương trên địa bàn xã Tân Kim.
2. Các tài liệu, số liệu:
- Sơ đồ giới thiệu của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc và Sở Tài nguyên Môi trường kèm theo công văn số 216/UBND-VP.
- Văn bản xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận địa điểm thực hiện dự án “Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Hoa Thương”.
-  Các số liệu về địa chất, thủy văn khu vực thiết kế và lân cận.
3. Các cơ sở bản đồ:
         - Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cần Giuộc - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An đến năm 2025.

- Bản đồ hiện trạng địa hình khu vực thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500.

- Các dự án đầu tư khác trên địa bàn có liên quan.

III. NÔI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

A. VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG: 

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

          - Vị trí và phạm vi khu đất quy hoạch dựa theo bản đồ hiện trạng, theo hệ tọa độ nhà nước VN-2000, kính tuyến 105045' và hệ cao độ Quốc gia (Hòn Dấu).

- Địa điểm quy hoạch: xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Ranh giới lập quy hoạch tiếp cận với xung quanh như sau:

+ Phía Tây-Bắc    :  giáp khu dân cư, đất trồng hiện hữu

+ Phía Đông-Nam:  giáp Dự án Kim Long

+ Phía Đông-Bắc :  giáp khu dân cư, đất trồng hiện hữu

+ Phía Tây-Nam   :  giáp kênh Trị Yên – Rạch Chanh (rạch Cầu Tràm)

Diện tích khu đất quy hoạch : 98,33883 ha.
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Sơ đồ Phạm vi nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch
2. Địa hình:

- Khu vực quy hoạch có địa hình thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Độ cao khu vực từ +0.4 đến +0.6m so với cao độ Hòn Dấu.
         3. Khí hậu, thủy văn:

      a. Khí hậu : 

- Khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nhiệt độ cao đều quanh năm, ánh sáng tốt, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa:

· Mùa mưa:                   từ tháng 5 đến tháng 11.

· Mùa khô:                    từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình năm: 26,70C

- Độ ẩm trung bình năm: 
  82%

- Nắng: số giờ 7,2 giờ/ngày; bình quân năm: 1800giờ - 2000giờ

- Gió: 

· Hướng Đông - Nam: 
từ tháng 11 đến tháng 4.

· Hướng Đông - Nam: 
từ tháng 5 đến tháng 10.

- Tốc độ gió bình quân: 
     1,8m/giây, tốc độ gió lớn nhất đến 30m/giây.

           b. Thủy văn :
- Nước ngầm: ở độ sâu 180m - 300m, chất lượng nước kém, hàm lượng sắt từ 7 - 20mg/lít, hàm lượng muối khoáng 400mg/lít, độ cứng 300mg/lít. Việc khai thác nước ngầm cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý tốn kém.

- Nước mặt: có 1 con kênh và rất nhiều ao hồ, nên quy mô nguốn nước mặt khá lớn.
4. Địa chất :

Chưa có lỗ khoan cụ thể tại vị trí quy hoạch. Tuy vậy, qua các lỗ khoan vùng lân cận có thể dự đoán lớp đất như sau:

- Lớp 1 (trầm tích Holoxen): 

Bề mặt xuống từ 7m đến 10m, thành phần chủ yếu là sét, sét pha, bùn sét ... Tầng trầm tích Holoxen mềm yếu, sức tải và độ bền thấp, trong xây dựng công trình thường phải gia cố nền móng.

- Lớp 2 (trầm tích Pleixtoxen): 

Thành phần chủ yếu là sét, sét pha cát, cát pha sét và cát, bề dày lớp này khá lớn, có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

          5. Hiện trạng sử dụng đất:

Khu vực quy hoạch, đa phần là đất trồng trọt với các cây hoa màu, đất thổ cư, đất ao hồ.

            - Phía Bắc có khu đất trồng cây hoa màu lớn

 - Đất mồ mã ít, phân tán nhiều khu vực.

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất

	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Thổ cư
	7,96000
	8,09


	2
	Đất tôn giáo
	0,32000
	0,33

	3
	Đất mồ mã (130 mộ)
	0,20000
	0,20

	4
	Đất trồng trọt
	81,27000
	82,33

	5
	Ao, Rạch
	7,88000
	8,01

	6
	Đường đất
	1,01883
	1,04

	 
	TỔNG CỘNG
	98,33883
	100


Bảng 2: Thống kê đất trồng trọt

	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Trồng lúa
	65,99
	81,2

	2
	Cây hoa màu
	11,80
	14,5

	3
	Cỏ, bụi rậm, cây khác
	3,48
	4,3

	
	TỔNG CỘNG
	81,27
	100,0


      6. Hiện trạng dân cư -kiến trúc và xây dựng:
a. Dân cư: 

- Dân cư hiện hữu tập trung phần lớn dọc theo tuyến đường đất hiện hữu hướng ra huyện Bình Chánh và một phần phía Bắc.

- Phía trong khu đất mật độ dân cư thưa hơn, nhà ở xen lẫn trong vườn và đất nông nghiệp.

- Dân cư trong khu vực phần lớn là lao động nông nghiệp.

b. Hiện trạng xây dựng:

-  Các nhà ở dọc tuyến đường đất hiện hữu đa phần kiên cố, tầng cao trung bình 1 tầng, mật độ xây dựng thấp.

- Khu vực phía trong phần lớn là nhà tạm và bán kiên cố, tầng cao trung bình là 1 tầng, mật độ xây dựng thấp, xen lẫn trong đất nông nghiệp.

Bảng 3: Thống kê hiện trạng nhà ở
	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Số hộ

	1
	Nhà tạm
	0,46
	5,8
	119

	2
	Nhà gạch
	1,04
	13,1
	106

	3
	Sân vườn
	6,46
	81,1
	 

	4
	TỔNG CỘNG
	7,96
	100,0
	225


      7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
a. Giao thông:

- Khu vực quy hoạch là vùng đất trồng lúa, cây ăn quả, bụi rậm và cỏ mọc hoang.

-  Địa hình thấp. Cao độ từ +0.4 đến +0.6m.

-  Hiện tại trong khu vực quy hoạch đã có một số tuyến đường phục vụ dân sinh với bề rộng nền đường từ 1-4m. Mặt đường đất đỏ, cao độ +1.1m.
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Đường đất đỏ hiện hữu

b. Cấp điện:
- Dọc theo trục đường nội bộ chính  trong khu quy hoạch có tuyến trung thế 12.7kV -1P  đi nổi hiện hữu.

- Hiện trong khu quy hoạch hệ thống chiếu sáng đường giao thông chưa được xây dựng.

c. Cấp nước:

- Các hộ dân tại khu vực dự án hiện đang sử dụng nước giếng khoan và sử dụng nước mưa chưa có nước sạch để sử dụng.

- Theo hiện trạng cấp nước khu vực thì trên đường quốc lộ 50 có một tuyến ống cấp nước D200 của Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan. 

d. Thoát nước thải:
- Hiện khu vực thiết kế chưa có hệ thống thu gom nước thải, nước thải tại các hộ dân được xử lý bằng bể tự hoại trước khi cho thấm ra đất hoặc xả ra các kênh rạch.

e. Hiện trạng kênh, rạch và thoát nước mưa:
Gồm hai nhánh kênh Tây-Bắc (~10m) và Đông-Nam (~8m) tụ thành rạch (~15m) chảy ra rạch Cầu Tràm.

- Địa hình khu quy hoạch thấp, đất đai chủ yếu là đất ruộng, trong khu quy hoạch có nhiều kênh rạnh nên khả năng thoát nước tốt.

- Hướng dốc tự nhiên hướng về các con kênh hiện hữu đi qua khu quy hoạch. Các con kênh này đều chảy ra rạch Cầu Tràm phía Nam.

- Chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa chủ yếu theo địa hình tự nhiên chảy ra các con mương và kênh rạch hiện hữu, một phần tự thấm.

- Độ cao khu quy hoạch từ +0.4 đến +0.6m.
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Rạch Cầu Tràm

f. Cây xanh:

Trong khu vực chủ yếu là ruộng lúa, chưa có khu vực trồng cây xanh lấy bóng mát hoặc trang trí tạo cảnh.

g. Rác và vệ sinh môi trường:

Rác sinh hoạt được chôn lấp hoặc đốt ngay trong vườn nhà.
* Nhận xét chung về điều kiện xây dựng:

 + Thuận lợi:

- Nằm vào vị trí trung tâm đối với các thành phố lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang là nơi thu hút rất mạnh các dự án đầu tư công nghiệp trong và ngoài nước.

- Khu Dân cư Hoa Thương xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc nằm gần các khu công nghiệp, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là vùng kinh tế phát triển năng động nhất của tỉnh; dân cư thưa thớt, hiện trạng sử dụng đất thuận lợi công tác đền bù, giải tỏa để phát triển một khu mới hiện đại, khang trang hơn.
- Điều kiện địa chất ổn định thuận tiện công tác san lấp mặt bằng, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật hầu như chưa có gì tạo điều kiện xây dựng mới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại.

              - Trong kế hoạch phát triển khu công dân cư mới này theo định hướng chung của huyện cần phân chia giai đoạn thực hiện phù hợp với điều kiện đầu tư cho phép, hợp lý, đủ lực kích thích phát triển và thu hút đầu tư.

+ Khó khăn:

              - Nguồn nước ngọt, nước sạch cung cấp cho sinh hoạt còn rất hạn chế.

        - Chưa có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đòi hỏi phải có đầu tư hoàn chỉnh. 

- Nền đất thấp, khối lượng san lấp lớn.

B. NỘI DUNG QUY HOẠCH: 

1. Định hướng phát triển & Tính chất quy hoạch Khu dân cư: 
- Định hướng trên cơ sở phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật từ giao thông cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường. Đảm bảo môi trường sống tốt nhất, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển chung.

        - Khu Dân cư Hoa Thương được hình thành từ sự phát triển các khu công nghiệp trong khu vực và các khu công nghiệp lân cận, bao gồm các khu nhà liên kế phố thương mại, khu nhà ở liên kế vườn, khu nhà ở vườn … dành cho đối tượng là công nhân hoặc nhiều thành phần dân cư từ nơi khác đến…

   - Là khu dân cư phức hợp với nhiều loại hình nhà ở đáp ứng cho các nhu cầu ở khác nhau của nhân dân địa phương và các khu vực xung quanh.

        - Là khu dân cư kết hợp giữa các nhà ở sinh thái, nghỉ dưỡng và nhà ở có kết hợp thương mại.
2. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:
a) Đất ở:

      - Nhà ở phân lô liên kế phố.

      - Nhà ở phân lô liên kế vườn.

      - Nhà ở vườn (biệt thự).
b) Đất công trình dịch vụ công cộng:

-  Thương mại dịch vụ.
· Trạm y tế.
· Nhà trẻ mẫu giáo.
· Trường tiểu học.
· Trường trục học cơ sở.

· Dịch vụ công cộng.
c) Đất cây xanh - TDTT:


· Công viên cây xanh
· Thể dục thể thao

d) Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ, bãi đậu xe nội bộ, trạm xử lý nước thải và trạm điện.
3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:
a/ Chỉ tiêu diện tích đất ở và dân số:

· Diện tích đất ở:

- Đất xây dựng nhà liên kế phố : kích thước lô (5m x 20m) – 100m². 
                            Lô góc (12m x 20m) – 244,5m².
- Đất xây dựng nhà liên kế vườn: kích thước lô (10m x 20m) – 200m².
                              Lô góc ( 20m x 20m) – 457m².

- Đất xây dựng nhà vườn: diện tích lô 350 – 650m²/lô.
          - Mỗi hộ dân gồm có: 4 người.
· Dân số:


- Đất nhà ở phân lô: 3.181 lô → 12.724 người.


 
CHỌN DÂN SỐ TÍNH: 13.000 NGƯỜI (tính tròn). 

b/ Chỉ tiêu sử dụng đất công trình giáo dục:
- Nhà trẻ, mẫu giáo :  50 chổ/1000 người :  544 học sinh 

                                    và (19,99m²/chổ)   : 10.876m²

- Trường tiểu học :     65 chổ/1000 người :  864 học sinh 

                                    và (15,38m²/chổ)   : 13.295m²

- Trường trung học cơ sở : 55 chổ/1000 người :  603 học sinh 

                                    và (18,19m²/chổ)   : 10.970m²

- Trạm y tế:     trạm/1000 người :  500m²/ trạm

                                                    : 6.973m²
c/ Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Nhà ở liên kế, phố: 3 kw/hộ
+ Nhà ở biệt thự: 5 kw/hộ
+ Trường mẫu giáo: 0,2 kW/cháu
+ Trường tiểu học, trung học cơ sở: 0,15 kW/hs
+ Trạm y tế: 1,5 kW/giường bệnh
+ TMDV, dịch vụ công cộng: 30W/m² sàn

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan: 2 kW/ha

+ Chiếu sáng giao thông: 5 kW/ha

+ Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 2.000 giờ/năm.

- Chỉ tiêu cấp nước:

       
- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 80 lít/người/ngày đêm.

 (dài hạn : 100 lít/người/ngày đêm).

        (tỷ lệ dân số được cấp nước f = 0,99: tương ứng 99% dân số được cấp nước).
                    + Nước cho công trình công cộng và dịch vụ: 5l/m²sàn  
                    + Nước cấp trường học: 20l/học sinh

                     + Nước cấp cho trường mẫu giáo: 100l/cháu     

                    + Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m²      
                    +  Nước rửa đường: 0,5l/m²        

                    + Lưu lượng nước chữa cháy: 
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- Chỉ tiêu nước thải:

+ Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
: 80% tổng nước cấp
- Chỉ tiêu rác thải
: 0,9 kg/người.ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc: 

          +Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 33: 2011/BTTTT.
+ Dân cư
: 35 thuê bao/100 dân.
+ Thương mại dv và công cộng
: 24 thuê bao/ha.
+ Hạ tầng kỹ thuật
:   5 thuê bao/ha.
4. Quy hoạch sử dụng đất:
a/ Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng :  75,64 m²/người.

- Đất ở 
                                       :
32,33 m²/người


- Đất giao thông
                               :
32,47 m²/người


- Đất công trình công cộng              :
  5,15 m²/người
- Đất kỹ thuật                                   :     0,79
m²/người 


       
          - Đất cây xanh - TDTT
                     :
  4,90 m²/người


b/ Chỉ tiêu sử dụng đất khu ở: 32,33 m²/người 

- Đất xây dựng nhà ở
                        :
    25,33 m²/người.
- Đất giao thông, sân bãi                  :
      2,50 m²/người.
- Đất CT công cộng dịch vụ             :
      1,50 m²/người.
- Đất cây xanh
                                   :
     3,00 m²/người.
c/ Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất: Dân số tính toán 13.000 người 

	
S

TT
	Loại đất
	Diện   tích

(ha)
	Tỷ lệ %

so với đất dân dụng
	Diện tích bình quân

m2/người
	Mật độ

xây dựng %
	Tầng cao xây dựng

	
	ĐẤT DÂN DỤNG
	98,33883
	100
	75,64
	
	

	1
	Đất ở
	42,0216
	42,73
	32,33
	
	

	
	Đất nhà ở phố:  2.826 lô
	30,6790
	
	
	80
	4

	
	Đất nhà ở liên kế:  182 lô
	3,9840
	
	
	70
	3

	
	Đất nhà ở vườn:   173 lô
	7,3586
	
	
	55
	2

	2
	Đất CT công cộng
	6,6978
	6,81
	5,15
	
	

	
	Nhà trẻ - Mẫu giáo
	1,0876
	
	
	40
	2

	
	Trường tiểu học
	1,3295
	
	
	40
	3

	
	Trường trung học cơ sở
	1,0970
	
	
	40
	3

	
	Trạm y tế
	0,6973
	
	
	40
	2

	
	Dịch vụ công cộng
	0,6990
	
	
	60
	3

	
	Thương mại dịch vụ
	1,7874
	
	
	65
	3

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	6,3687
	6,47
	4,90
	
	

	
	Đất công viên cây xanh
	5,6784
	
	
	
	

	
	Đất thể dục thể thao
	0,6903
	
	
	
	

	4
	Đất giao thông
	42,22193
	42,94
	32,47
	
	

	
	Mặt đường
	22,5666
	
	
	
	

	
	Vỉa hè
	19,00203
	
	
	
	

	
	Bãi đậu xe
	0,6533
	
	
	
	

	5
	Đất kỹ thuật
	1,0288
	1,05
	0,79
	
	

	
	Khu xử lý nước thải
	0,9513
	
	
	
	

	
	Trạm điện
	0,0775
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	98,33883
	100
	
	
	


Trong quy hoạch đất ở bố trí 440 lô dành tái định cư gồm:
  + Cụm A-18, A-19, A-20, A-21, A-22; 220 lô nhà liên kế phố,

                                                        diện tích lô: 5x20=100m²
  + Cụm B-13, B-14, B-15, B-16, B-18; 220 lô nhà liên kế phố,

                                                        diện tích lô: 5x20=100m²
  Phối cảnh khu dân cư thương mại dịch vụ Hoa Thương      [image: image7.png]



BẢNG TỔNG HỢP CHIA LÔ NHÀ Ở

	S
TT
	Tên lô
	Số lượng
	Kích thước

( m )
	Diện 
tích 1 lô (m²)
	Tổng diện tích (m²)
	Mật độ

Xd %
	Tầng cao
	Mẫu nhà

	A-1
	A-1.1 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-1.2->A-1.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-1.15;A-1.16 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-1.17->A-1.29
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-1.30 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-1.31->A-1.34
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	A-2
	A-2.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-2.2->A-2.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-2.17;A-2.18 (góc)
	2
	10,89*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-2.19->A-2.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-2.34 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	A-3
	A-3.1 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-3.2->A-3.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-3.20;A-3.21 (góc)
	2
	10,89*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-3.22->A-3.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-3.40 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4350
	
	
	

	A-4
	A-4.1 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-4.2->A-4.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-4.20;A-4.21 (góc)
	2
	10,89*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-4.22->A-4.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-4.40 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4350
	
	
	

	A-5
	A-5.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-5.2->A-5.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-5.17;A-5.18 (góc)
	2
	10,89*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-5.19->A-5.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-5.30 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	A-6
	A-6.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-6.2->A-6.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-6.17;A-6.18 (góc)
	2
	10,89*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-6.19->A-6.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-6.30 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	A-7
	A-7.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-7.2->A-7.37
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-7.38;A-7.39 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-7.40->A-7.75
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-7.76 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	76
	 
	 
	7870
	
	
	

	A-8
	A-8.1 (góc)
	1
	9*20
	178
	178
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.2->A-8.24
	23
	5*20
	100
	2438
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.25(góc)
	1
	11,19*20
	211
	211
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.26->A-8.29
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.30(góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.31->A-8.53
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-8.54(góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5882
	
	
	

	A-9
	A-9.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.2->A-9.24
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.25(góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.26->A-9.29
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.30(góc)
	1
	11,19*20
	211
	211
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.31->A-9.53
	23
	5*20
	100
	2438
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-9.54(góc)
	1
	9*20
	178
	178
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5882
	
	
	

	A-10
	A-10.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-10.2->A-10.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-10.26;A-10.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-10.28->A-10.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-10.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	A-11
	A-11.1 (góc)
	1
	12*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-11.2->A-11.24
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-11.25;A-11.26 (góc)
	2
	12*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-11.27->A-11.49
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-11.50 (góc)
	1
	12*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-11.51->A-11.54
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5710
	
	
	

	A-12
	A-12.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-12.2->A-12.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-12.26;A-12.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-12.28->A-12.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-12.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A-13
	A-13.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-13.2->A-13.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-13.26;A-13.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-13.28->A-13.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-13.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	A-14
	A-14.1 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-14.2->A-14.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-14.17;A-14.18 (góc)
	2
	9,5*20
	177.5
	355
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-14.19->A-14.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-14.34 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	A-15
	A-15.1 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-15.2->A-15.26
	25
	5*20
	100
	2500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-15.27;A-15.28 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-15.29->A-15.53
	25
	5*20
	100
	2500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-15.54 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-15.55->A-15.58
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	58
	 
	 
	6230
	
	
	

	A-16
	A-16.1 (góc)
	1
	11,19*21,19
	211
	211
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.2->A-16.26
	25
	5*21,19
	106
	2650
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.27 (góc)
	1
	12*21,19
	242
	242
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.28 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.29->A-16.53
	25
	5*20
	100
	2500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.54 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-16.55->A-16.58
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	A-17
	 
	58
	 
	 
	6418
	
	
	

	
	A-17.1 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.2->A-17.26
	25
	5*20
	100
	2500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.27 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.28 (góc)
	1
	12*21,19
	242
	242
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.29->A-17.53
	25
	5*21,19
	106
	2650
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.54 (góc)
	1
	11,19*21,19
	211
	211
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-17.55->A-17.58
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	58
	 
	 
	6418
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A-18
	A-18.1 (góc)
	1
	9,5*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-18.2->A-18.18
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-18.19;A-18.20 (góc)
	2
	9,5*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-18.21->A-18.37
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-18.38 (góc)
	1
	9,5*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4270
	
	
	

	A-19
	A-19.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-19.2->A-19.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-19.26;A-19.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-19.28->A-19.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-19.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	A-20
	A-20.1 (góc)
	1
	9,5*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-20.2->A-20.18
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-20.19;A-20.20 (góc)
	2
	9,5*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-20.21->A-20.37
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-20.38 (góc)
	1
	9,5*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	38
	 
	 
	4070
	
	
	

	A-21
	A-21.1 (góc)
	1
	9*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-21.2->A-21.4
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-21.5 (góc)
	1
	9*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-21.7->A-21.29
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-21.30;A-21.31 (góc)
	2
	9*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	A-21.32->A-21.54
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5750
	
	
	

	A-22
	A-22.1 (góc)
	1
	9*20
	167
	167
	80
	4
	Tái định cư

	
	A-22.2->A-22.37
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Tái định cư

	
	A-22.38 (góc)
	1
	8,93*20
	166
	166
	80
	4
	Tái định cư

	
	 
	38
	 
	 
	3933
	
	
	

	A-23
	A-23.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	A-23.2->A-23.26
	25
	5*20
	100
	2500
	80
	4
	Tái định cư

	
	A-23.27 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	 
	27
	 
	 
	2895
	
	
	

	B -1
	B-1.1 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-1.2->B-1.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-1.17;B-1.18 (góc)
	2
	9,5*20
	177.5
	355
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-1.19->B-1.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-1.34 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	B -2
	B-2.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-2.2->B-2.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-2.16;B-2.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-2.18->B-2.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-2.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	B -3
	B-3.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố


	
	B-3.2->B-3.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-3.16;B-3.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-3.18->B-3.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-3.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	B-4
	B-4.1 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-4.2->B-4.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-4.15;B-4.16 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-4.17->B-4.29
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-4.30 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-4.31->B-4.34
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	B-5
	B-5.1 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-5.2->B-5.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-5.15;B-5.16 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-5.17->B-5.29
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-5.30 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-5.31->B-5.34
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	B-6
	B-6.1 (góc)
	1
	8*20
	147.5
	147.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.2->B-6.35
	34
	5*20
	100
	3400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.36 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.37->B-6.40
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.41 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.42->B-6.75
	34
	5*20
	100
	3400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-6.76 (góc)
	1
	8*20
	147.5
	147.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	76
	 
	 
	7870
	
	
	

	B -7
	B-7.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-7.2->B-7.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-7.16;B-7.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-7.18->B-7.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-7.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	B -8
	B-8.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-8.2->B-8.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-8.16;B-8.17 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-8.18->B-8.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-8.32 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3710
	
	
	

	B -9
	B-9.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-9.2->B-9.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-9.16;B-9.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-9.18->B-9.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-9.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	B -10
	B-10.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.2->B-10.15
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.16;B-10.17 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.18->B-10.31
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.32 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	76
	 
	 
	7870
	
	
	

	B -11
	B-11.1 (góc)
	1
	9*20
	187
	187
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-11.2->B-11.23
	22
	5*20
	100
	2200
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-11.24 (góc)
	1
	9*20
	187
	187
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-11.25->B-11.28
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Tái định cư

	
	 
	28
	 
	 
	2974
	
	
	

	B -12
	B-12.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-12.2->B-12.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-12.16;B-12.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-12.18->B-12.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-12.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	B -13
	B-13.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-13.2->B-13.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-13.26;B-13.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-13.28->B-13.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-13.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	B -14
	B-10.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.2->B-10.18
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.19;B-10.20 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.21->B-10.37
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-10.38 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	38
	 
	 
	4070
	
	
	

	B-15
	B-15.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.2->B-15.24
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.25 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.26->B-15.29
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.30 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.31->B-15.53
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-15.54 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5710
	
	
	

	B -16
	B-16.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-16.2->B-16.18
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-16.19;B-16.20 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-16.21->B-16.37
	17
	5*20
	100
	1700
	80
	4
	Liên kế phố

	
	B-16.38 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	38
	 
	 
	4070
	
	
	

	Bed-17
	B-17.1 (góc)
	1
	9,32*20
	174
	174
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-17.2->B-17.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-17.24 (góc)
	1
	9*20
	137.5
	137.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-17.25->B-17.42
	26
	5*15
	75
	1950
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-17.43
	1
	5*20
	112.5
	112.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	 
	43
	 
	 
	3774
	
	
	

	B -18
	B-18.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-18.2->B-18.23
	36
	5*20
	100
	3600
	80
	4
	Tái định cư

	
	B-18.24 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Tái định cư

	
	 
	38
	 
	 
	3935
	
	
	

	C-1
	C-1.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.2->C-1.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.15 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.16->C-1.19
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.20 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.21->C-1.33
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-1.34 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	C-2
	C-2.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-2.2->C-2.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-2.17;C-2.18 (góc)
	2
	10,88*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-2.19->C-2.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-2.34 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	C-3
	C-3.1 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-3.2->C-3.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-3.20;C-3.21 (góc)
	2
	10,89*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-3.22->C-3.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-3.40 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4350
	
	
	

	C-4
	C-4.1 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-4.2->C-4.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-4.20;C-4.21 (góc)
	2
	10,89*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-4.22->C-4.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-4.40 (góc)
	1
	10,5*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4350
	
	
	

	C-5
	C-5.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-5.2->C-5.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-5.17;C-5.18 (góc)
	2
	10,88*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-5.19->C-5.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-5.34 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	C-6
	C-6.1 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-6.2->C-6.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-6.17;C-6.18 (góc)
	2
	10,88*20
	205
	410
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-6.19->C-6.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-6.34 (góc)
	1
	10,5*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3805
	
	
	

	C-7
	C-7.1 (góc)
	1
	9,45*20
	159
	159
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-7.2->C-7.36
	35
	5*20
	100
	3500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-7.37;C-7.38 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-7.39->C-7.73
	35
	5*20
	100
	3500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-7.74 (góc)
	1
	9,45*20
	193
	193
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	74
	 
	 
	7687
	
	
	

	C-8
	C-8.1 (góc)
	1
	8,36*20
	138
	138
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-8.2->C-8.17
	16
	5*20
	100
	1600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-8.18 (góc)
	1
	8,36*20
	171.5
	171.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-8.19 (góc)
	1
	8,36*20
	138
	138
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-8.20->C-8.35
	16
	5*20
	100
	1600
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-8.36 (góc)
	1
	8,36*20
	171.5
	171.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	36
	 
	 
	3819
	
	
	

	C-9
	C-9.1 (góc)
	1
	9,97*20
	170
	170
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-9.2->C-9.13
	12
	5*20
	100
	1200
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-9.14;C-9.15 (góc)
	2
	10,5*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-9.22->C-9.27
	12
	5*20
	100
	1200
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-9.28 (góc)
	1
	9,97*20
	204
	204
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	28
	 
	 
	3149
	
	
	

	C-10
	C-10.1 (góc)
	1
	9,97*20
	166
	166
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-10.2->C-10.22
	21
	5*20
	100
	2100
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-10.23;C-10.24 (góc)
	2
	10,5*20
	187.5
	375
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-10.25->C-10.45
	21
	5*20
	100
	2100
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-10.46 (góc)
	1
	9,97*20
	200
	200
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	46
	 
	 
	4941
	
	
	

	C-11
	C-11.1 (góc)
	1
	9*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-11.2->C-11.4
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-11.5 (góc)
	1
	9*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-11.7->C-11.29
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-11.30;C-11.31 (góc)
	2
	9*20
	167.5
	335
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-11.32->C-11.54
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5710
	
	
	

	C-12
	C-12.1 (góc)
	1
	10,5*20
	180
	180
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-12.2->C-12.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-12.20;C-12.21 (góc)
	2
	10,5*20
	197.5
	395
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-12.22->C-12.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-12.40 (góc)
	1
	10,5*20
	214
	214
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4389
	
	
	

	C -13
	C-13.1 (góc)
	1
	12*20
	210.5
	210.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-13.2->C-13.17
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-13.18 (góc)
	1
	12*20
	244.5
	244.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-13.19 (góc)
	1
	12*20
	210.5
	210.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-13.20->C-13.35
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	C-13.36 (góc)
	1
	12*20
	244.5
	244.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	D -1
	D-1.1 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-1.2->D-1.16
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-1.17;D-1.18 (góc)
	2
	9,5*20
	177.5
	355
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-1.19->D-1.33
	15
	5*20
	100
	1500
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-1.34 (góc)
	1
	9,5*20
	177.5
	177.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	D -2
	D-2.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-2.2->D-2.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-2.16;D-2.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-2.18->D-2.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-2.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	D -3
	D-3.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-3.2->D-3.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-3.16;D-3.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-3.18->D-3.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-3.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	D-4
	D-4.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.2->D-4.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.15 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.16->D-4.19
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.20 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.21->D-4.33
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-4.34 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	D-5
	D-5.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.2->D-5.14
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.15 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.16->D-5.19
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.20 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.21->D-5.33
	13
	5*20
	100
	1300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-5.34 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	34
	 
	 
	3710
	
	
	

	D-6
	D-6.1 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.2->D-6.24
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.25 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.26->D-6.29
	4
	5*20
	100
	400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.30 (góc)
	1
	10*20
	187.5
	187.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.31->D-6.53
	23
	5*20
	100
	2300
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-6.54 (góc)
	1
	9*20
	167.5
	167.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	54
	 
	 
	5710
	
	
	

	D-7
	D-7.1 (góc)
	1
	9,35*20
	174.5
	174.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-7.2->D-7.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố


	
	D-7.20;D-7.21 (góc)
	2
	9,35*20
	174.5
	349
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-7.22->D-7.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-7.40 (góc)
	1
	9,35*20
	174.5
	174.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4298
	
	
	

	D-8
	D-8.1 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-8.2->D-8.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-8.26;D-8.27 (góc)
	2
	12*20
	227.5
	455
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-8.28->D-8.51
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-8.52 (góc)
	1
	12*20
	227.5
	227.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	52
	 
	 
	5710
	
	
	

	D-9
	D-9.1 (góc)
	1
	9,35*20
	174.5
	174.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-9.2->D-9.19
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-9.20;D-9.21 (góc)
	2
	9,35*20
	174.5
	349
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-9.22->D-9.39
	18
	5*20
	100
	1800
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-9.40 (góc)
	1
	9,35*20
	174.5
	174.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	40
	 
	 
	4298
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D -10
	D-10.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-10.2->D-10.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-10.16;D-10.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-10.18->D-10.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-10.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D-11
	D-11.1 (góc)
	1
	9*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.2->D-11.25
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.26 (góc)
	1
	10*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.27->D-11.30
	4
	5*21
	105
	420
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.31 (góc)
	1
	10*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.32->D-11.55
	24
	5*20
	100
	2400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.56 (góc)
	1
	9*20
	197.5
	197.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-11.57->D-11.60
	4
	5*21
	105
	420
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	60
	 
	`
	6430
	
	
	

	D -12
	D-12.1 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-12.2->D-12.15
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-12.16;D-12.17 (góc)
	2
	12,15*20
	230.5
	461
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-12.18->D-12.31
	14
	5*20
	100
	1400
	80
	4
	Liên kế phố

	
	D-12.32 (góc)
	1
	12,15*20
	230.5
	230.5
	80
	4
	Liên kế phố

	
	 
	32
	 
	 
	3722
	
	
	

	E-1
	E-1.1 (góc)
	1
	19,36*20
	357.5
	357.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-1.2->E-1.17
	16
	10*20
	200
	3200
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-1.18 (góc)
	1
	19,36*20
	391.5
	391.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-1.19 (góc)
	1
	19,36*20
	357.5
	357.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-1.20->E-1.35
	16
	10*20
	200
	3200
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-1.36 (góc)
	1
	19,36*20
	391.5
	391.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	36
	 
	`
	7898
	
	
	

	E-2
	E-2.1 (góc)
	1
	14,26*20
	256
	256
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-2.2->E-2.13
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-2.14 (góc)
	1
	14,26*20
	289.5
	289.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-2.15 (góc)
	1
	14,26*20
	256
	256
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-2.16->E-2.27
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-2.28 (góc)
	1
	14,26*20
	289.5
	289.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	28
	 
	`
	5891
	
	
	

	E-3
	E-3.1 (góc)
	1
	14,26*21,19
	271
	271
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-3.2->E-3.13
	12
	10*21,19
	212
	2544
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-3.14 (góc)
	1
	14,26*21,19
	308.5
	308.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-3.15 (góc)
	1
	14,26*21,19
	271
	271
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-3.16->E-3.27
	12
	10*21,19
	212
	2544
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-3.28 (góc)
	1
	14,26*21,19
	308.5
	308.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	28
	 
	`
	6247
	
	
	

	E-4
	E-4.1 (góc)
	1
	13,36*20
	271.5
	271.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-4.2->E-4.8
	7
	10*20
	200
	1400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-4.9 (góc)
	1
	13,36*20
	238
	238
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-4.10 (góc)
	1
	13,36*20
	271.5
	271.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-4.11->E-4.17
	7
	10*20
	200
	1400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-4.18 (góc)
	1
	13,36*20
	238
	238
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	18
	 
	`
	3819
	
	
	

	E-5
	E-5.1 (góc)
	1
	25,25*20
	592.5
	592.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-5.2
	1
	19,58*20
	391.5
	391.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-5.3
	1
	20,42*20
	408
	408
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-5.4 (góc)
	1
	20,07*20
	486
	486
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	4
	 
	`
	1878
	
	
	

	E-6
	E-6.1 (góc)
	1
	13,36*20
	314
	314
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-6.2->E-6.7
	6
	10*20
	200
	1200
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-6.8 (góc)
	1
	13,36*20
	347.5
	347.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-6.9 (góc)
	1
	13,36*20
	314
	314
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-6.10->E-6.15
	6
	10*20
	200
	1200
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-6.16 (góc)
	1
	13,36*20
	347.5
	347.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	16
	 
	`
	3723
	
	
	

	E-7
	E-7.1 (góc)
	1
	17,17*20
	349.5
	349.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-7.2->E-7.13
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-7.14 (góc)
	1
	17,17*20
	316
	316
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-7.15 (góc)
	1
	17,17*20
	349.5
	349.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-7.16->E-7.27
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-7.28 (góc)
	1
	17,17*20
	316
	316
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	28
	 
	`
	6131
	
	
	

	E-8
	E-8.1 (góc)
	1
	17,17*20
	349.5
	349.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-8.2->E-8.13
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-8.14 (góc)
	1
	17,17*20
	316
	316
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-8.15 (góc)
	1
	17,17*20
	349.5
	349.5
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-8.16->E-8.27
	12
	10*20
	200
	2400
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	E-8.28 (góc)
	1
	17,17*20
	316
	316
	70
	3
	Liên kế vườn

	
	 
	28
	 
	`
	6131
	
	
	

	E-9
	E-9.1 (góc)
	1
	27,95*20
	548
	548
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-9.2->E-9.8
	7
	20*20
	400
	2800
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	8
	 
	`
	3348
	
	
	

	E-10
	E-10.1 (góc)
	1
	25,25*20
	487.5
	487.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-10.2
	1
	19,58*20
	373
	373
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-10.3
	1
	20,42*20
	451
	451
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-10.4;E-10.5
	2
	20,42*20
	400
	800
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-10.6 (góc)
	1
	20,07*20
	487.5
	487.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	6
	 
	`
	2599
	
	
	

	E-11
	E-11.1 ->E-11.3
	3
	20*20
	400
	1200
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-11.4;E-11.5(góc)
	2
	20*20
	387.5
	775
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-11.6->E-11.8
	3
	20*20
	400
	1200
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	8
	 
	`
	3175
	
	
	

	E-12
	E-12.1 (góc)
	1
	20*20
	507
	507
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-11.2
	1
	20*20
	493
	493
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-11.3(góc)
	1
	20*20
	511
	511
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	3
	 
	`
	1511
	
	
	

	E-13
	E-13.1 (góc)
	1
	26*20
	520
	520
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-13.2->E-13.9
	8
	20*20
	400
	3200
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-13.10;E-13.11 (góc)
	2
	25*20
	487.5
	975
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-13.12->E-13.19
	8
	20*20
	400
	3200
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-13.20 (góc)
	1
	26*20
	520
	520
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	20
	 
	
	8415
	
	
	

	E-14
	E-14.1->E-14.4
	4
	20*20
	400
	1600
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.5;E-14.6 (góc)
	2
	25*20
	487.5
	975
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.7
	1
	 
	400
	400
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.8
	1
	 
	576
	576
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.9
	1
	 
	647.5
	647.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.10
	1
	 
	512.5
	512.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.11
	1
	 
	392.5
	392.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.12
	1
	 
	825
	825
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.13
	1
	 
	390.5
	390.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.14;E-14.15
	2
	 
	390
	780
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.16
	1
	 
	389.5
	389.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-14.17
	1
	 
	385.5
	385.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	17
	 
	 
	7874
	
	
	

	E-15
	E-15.1(góc)
	1
	 
	390.5
	390.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.2;E-15.3 
	2
	 
	408
	816
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.4;E-15.5 
	2
	 
	409
	818
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.6
	1
	 
	410
	410
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.7(góc)
	1
	 
	511.5
	511.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.8(góc)
	1
	 
	433
	433
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.9;E-15.10 
	2
	 
	389
	778
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.11;E-15.12 
	2
	 
	388
	776
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.13;E-15.14 
	2
	 
	387
	774
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-15.15(góc)
	1
	 
	470
	470
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	15
	 
	 
	6177
	
	
	

	E-16
	E-16.1(góc)
	1
	 
	376
	376
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.2;E-16.3 
	2
	 
	407
	814
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.4
	1
	 
	408
	408
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.5
	1
	 
	409
	409
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.6
	1
	 
	410
	410
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.7;E-16.8 
	2
	 
	411
	822
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.9(góc)
	1
	 
	458
	458
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.10(góc)
	1
	 
	410
	410
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.11;E-16.12 
	2
	 
	387
	774
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.13
	1
	 
	386
	386
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.14
	1
	 
	385
	385
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.15;E-16.16
	2
	 
	384
	768
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.17
	1
	 
	383
	383
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.18
	1
	 
	382
	382
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-16.19
	1
	 
	655
	655
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	19
	 
	 
	7840
	
	
	

	E-17
	E-17.1(góc)
	1
	 
	368
	368
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.2(góc)
	1
	 
	332
	332
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.3
	1
	 
	520.5
	520.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.4->E-17.7
	4
	 
	330
	1320
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.8
	1
	 
	331.5
	331.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.9(góc)
	1
	 
	374.5
	374.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.10(góc)
	1
	 
	390.5
	390.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-17.11;E-17.12
	2
	 
	390
	780
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	12
	 
	 
	4417
	
	
	

	E-18
	E-18.1(góc)
	1
	 
	364
	364
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.2->E-18.4
	3
	 
	476.5
	1429.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.5
	1
	 
	475.5
	475.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.6
	1
	 
	472
	472
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.7(góc)
	1
	 
	646.5
	646.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.8
	1
	 
	427
	427
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.9->E-18.11
	3
	 
	452.5
	1357.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-18.12(góc)
	1
	 
	381
	381
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	12
	 
	 
	5553
	
	
	

	E-19
	E-19.1(góc)
	1
	 
	384
	384
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.2->E-19.4
	3
	 
	411.5
	1234.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.5
	1
	 
	387
	387
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.6(góc)
	1
	 
	844
	844
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.7
	1
	 
	378.5
	378.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.8
	1
	 
	384
	384
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.9->E-19.12
	4
	 
	387
	1548
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-19.13(góc)
	1
	 
	362
	362
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	13
	 
	 
	5522
	
	
	

	E-20
	E-20.1(góc)
	1
	 
	592
	592
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-20.2
	1
	 
	364
	364
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-20.3
	1
	 
	400
	400
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-20.4; E-20.5(góc)
	2
	 
	387.5
	775
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-20.6; E-20.7
	2
	 
	400
	800
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	7
	 
	 
	2931
	
	
	

	E-21
	E-21.1(góc)
	1
	 
	387.5
	387.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-21.2; E-21.3
	2
	 
	400
	800
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-21.4
	1
	 
	358
	358
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-21.5(góc)
	1
	 
	473
	473
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-21.6->E-21.9
	4
	 
	400
	1600
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-21.10(góc)
	1
	 
	387.5
	387.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	10
	 
	 
	4006
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E-22
	E-22.1-> E-22.9
	9
	 
	400
	3600
	55
	2
	Biệt thự

	
	 E-22.10
	1
	 
	514.5
	514.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	 E-22.11(góc)
	1
	 
	584
	584
	55
	2
	Biệt thự

	
	 E-22.12
	1
	 
	396
	396
	55
	2
	Biệt thự

	
	 E-22.13-> E-22.17
	5
	 
	400
	2000
	55
	2
	Biệt thự

	
	 E-22.18
	1
	 
	376
	376
	55
	2
	Biệt thự

	
	E-22.19(góc)
	1
	 
	869.5
	869.5
	55
	2
	Biệt thự

	
	 
	19
	 
	 
	8340
	
	
	

	Tổng cộng
	3.181
	
	98,33883
	


* Nhận xét :
Phương án chọn có đặc điểm như sau : 

+Tạo trục cảnh quan kết hợp thương mại giữa khu đất.
+ Khuôn viên cây xanh phân bố đều trong khu ở.

+ Tăng giá trị các lô nhà phía đường phụ nhờ tiếp giáp mảng xanh.

+ Khu ở cao cấp được biệt lập.

+ Các lô phố tương đối đồng đều.

+ Tiện ích công cộng bố trí hài hòa.
     Phương án giải quyết nhu cầu xây dựng nhà ở cho người lao động, người dân trong khu vực và lân cận. Việc tổ chức xây dựng lô ở nhà vườn, nhà ở liên kế vườn, và nhà ở liên kế phố kết hợp thương mại dịch, phù hợp với nhu cầu người dân về nhà ở và điều kiện phát triển kinh tế hiện nay.
5. Cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc: 
           - Đảm bảo theo Tiêu chuẩn Quy chuẩn hiện hành của Nhà nước về thiết kế quy hoạch khu dân cư.

           - Bố trí các khu chức năng phù hợp với tính chất của từng khu, đảm bảo dây chuyền hoạt động hợp lý và sự liên hệ thuận tiện giữa các khu.

           - Tận dụng và khai thác không gian cây xanh, mặt nước (rạch hiện hữu) trong việc tổ chức không gian.

          - Xác định các trục cảnh quan của toàn khu, khung giao thông chính liên kết các khu chức năng.

          - Xác định các công trình kiến trúc điểm nhấn, mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi xây dựng, các hướng nhìn chính.

- Đề xuất các giải pháp tổ chức cây xanh sân vườn, tiểu cảnh trong khu ở.

a) Đất ở : 420.216 m² - chiếm tỷ lệ: 42,73 %, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 32,33 m²/người.

- Khu ở được phân bố theo các khu vực:  

- Đất nhà ở liên kế phố: 4 cụm, mỗi cụm từ 27÷ 76 lô ( cụm A, B, C và D )

- Được bố trí từ trục đường N7 đến hết ranh khu quy hoạch về hướng đông bắc. Tuyến phố thương mại nằm trên trục cảnh quan chính toàn khu. Trên tuyến thương mại là công trình nhà ở kết hợp thương mại với kích thước lô (5m x 20m), chỉ giới xây dựng lùi 2,5m so với chỉ giới đường đỏ, đưa công trình lùi vào trong vỉa hè, khoảng lùi phía sau 1,5m. Chiều cao 4 tầng. Thiết kế hành lang dọc dãy nhà bằng cách lùi diện tích tầng trệt giúp dễ dàng tiếp cận, tránh mưa và thuận tiện cho mở cửa hàng buôn bán. Kiến trúc đồng bộ cho toàn tuyến nhằm tạo bộ mặt cho quy hoạch toàn khu.
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        Phối cảnh minh họa

    - Đất nhà ở liên kế vườn : cụm E, chia 7 cụm  mỗi cụm trung bình từ 16 - 36 lô:

    - Nhà liên kế vườn xây dựng trên lô đất (10m x 20m). 

    -  Nhà ở liên kế có sân vườn: với mật độ xây dựng: 70%.sân vườn được bố trí trước nhà nhằm tạo khoảng lùi và cách ly với đường giao thông. Khoảng lùi trước 5m. Chiều cao 3 tầng
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Phối cảnh minh họa
- Đất nhà ở vườn (biệt thự) : Cụm E, chia 15 cụm, mỗi cụm trung bình từ 04 - 20 lô:


 - Được bố trí cặp rạch Cầu Tràm. Nhà vườn xây dựng trên lô đất ( 350m²-650m² ), với mật độ xây dựng: 55%, tầng cao xây dựng: 2 tầng. Dạng nhà này mang tính riêng biệt cao nhất. Từng cụm biệt thự được bố trí theo tuyến mềm mại và tự nhiên hài hoà với hình dáng khu đất, tách biệt với các loại nhà ở khác. Mật độ xây dựng thấp 55%, từng biệt thự có đầy đủ tiện ghi như hồ bơi, garage, … Khoảng lùi trước 5m, khoảng lùi phía sau 2m. 
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Phối cảnh minh họa

Nhìn chung về khu ở đủ điều kiện giải quyết nhu cầu nhà ở cho đủ các đối tượng và mọi thành phần kinh tế, phân bố đa dạng tại các khu vực và trục đường phố chính.

Đồ án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp về phân khu chức năng, bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu vực, phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu vực nhằm đạt các mục tiêu về một khu quy hoạch có chất lượng môi trường cao, điều kiện sống và làm việc tốt.

· Kiến trúc:

· Nhà liên kế phố:

Mật độ xây dựng: 80%.

Quy mô xây dựng: 1 trệt + 3 lầu, sàn mái bê tông cốt thép.

Chiều cao xây dựng: +13,9m (so với cos vỉa hè) cụ thể như sau :

+ Cos nền : + 0.3m (so với cos vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : + 4,1m (cộng thêm 3,8m so với cos nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : + 7,5m (cộng thêm 3,4m so với cos sàn lầu 1).

+ Độ cao sàn lầu 3 : + 10,9m (cộng thêm 3,4m so với cos sàn lầu 2).

+ Độ cao sàn mái   : + 13,9m (cộng thêm 3,0m so với cos sàn lầu 3).

* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 2,5m so với chỉ giới đường đỏ.

· Nhà liên kế vườn:

Mật độ xây dựng: 80%.

Quy mô xây dựng: 1 trệt + 2 lầu, sàn mái bê tông cốt thép.

Chiều cao xây dựng: +10,8m (so với cos vỉa hè) cụ thể như sau :

+ Cos nền : + 0.3m (so với cos vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : + 4,1m (cộng thêm 3,8m so với cos nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : + 7,5m (cộng thêm 3,4m so với cos sàn lầu 1).

+ Độ cao mái         : + 10,8m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn lầu 2).

* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 5m so với chỉ giới đường đỏ.

· Nhà vườn(biệt thự):

Mật độ xây dựng: 55%.

Quy mô xây dựng: 1 trệt + 1 lầu, sàn mái bê tông cốt thép, hoặc mái chớp
Chiều cao xây dựng: +9.6m (so với cos vỉa hè) hoặc theo thiết kế, 

cụ thể như sau:

+ Cos nền : + 0.3m (so với cos vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : + 4.1m (cộng thêm 3.8m so với cos nền).

+ Độ cao mái      : + 9.6m (cộng thêm 5,5m so với cos sàn lầu 1 hoặc theo thiết kế)
* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa):

Đối với trục đường có lộ giới >12÷15m độ vươn ra tối đa là : 1,2m.

Đối với trục đường có lộ giới >15m độ vươn ra tối đa là : 1,4m

Khu quy hoạch công trình xây dựng có khoảng lùi là 2,5m trở lên so với lộ giới nên độ vươn của ban công là tối đa: 1,4m

b) Đất công trình công cộng: 66.978 m² - chiếm tỷ lệ: 6,81%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 5,15 m²/người.

· Thương mại dịch vụ: được bố trí giáp với các tuyến đường chính, khoảng mở nhìn ra vòng xoay giao thông và công viên cây xanh, trong tương lai, đây sẽ là khu vực sầm uất nhất của khu dân cư. Là điểm nhấn của toàn khu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người dân trong khu quy hoạch và lân cận.

+ Tổng diện tích đất:
17.874 m2.

+ Mật độ xây dựng:
65% .

+ Tầng cao xây dựng:
3 tầng.

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 
20%.

Công trình xây dựng có khoảng lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ.
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· Đất dịch vụ công cộng: bao gồm ngân hàng, khách sạn, cây xăng, công trình đa năng...không những phục vụ cho khu quy hoạch mà còn phục vụ khu vực lân cận.

                       + Tổng diện tích đất:
6.990 m2.

  + Mật độ xây dựng:
40% .

  + Tầng cao xây dựng:
3 tầng.

  + Mật độ cây xanh tối thiểu: 
20%.

Công trình xây dựng có khoảng lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ.

· Các dịch vụ khác:

* Đất y tế: trạm y tế
+ Tổng diện tích đất:
6.973 m2.

+ Mật độ xây dựng:
40% .

+ Tầng cao xây dựng:
2  tầng.

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 
20%.

Công trình xây dựng có khoảng lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ.

* Công trình giáo dục: (trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở) trong khuôn viên gồm các khối học, khối làm việc xây dựng theo hướng chính Bắc Nam, đảm bảo ánh sáng và gió tốt nhất cho điều kiện học tập. Ngoài ra còn có khu phục vụ, nhà để xe, sân tập trung sinh hoạt  chào cờ, sân thể thao học các môn cầu lông, bóng rổ…Không gian cây xanh đảm bảo tỷ lệ lớn nhất cho sinh hoạt ngoại khóa của học sinh. 

+ Tổng diện tích đất:
35.141 m2.

+ Mật độ xây dựng:
40% .

+ Tầng cao xây dựng:
 2 tầng.(nhà trẻ mẫu giáo)

 3  tầng.(trường tiểu học)

 3  tầng.(trường trung học cơ sở)

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 
20%.

Công trình xây dựng có khoảng lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ.

Các dãy nhà liên kế, nhà phố, nhà vườn, công trình công cộng & thương mại dịch vụ được quy hoạch xây dựng với hình khối kiến trúc hiện đại, đáp ứng cảnh quan đô thị sử dụng lâu dài. Công trình ưu tiên sử dụng vật liệu siêu bền, nhẹ chóng cháy chóng nhiệt, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, nhà xây dựng có hình khối thống nhất kết hợp giữa kiến trúc hợp khối và mái dốc với chiều cao thống nhất. Màu sắc nhạt và sinh động, hài hòa kiến trúc toàn khu quy hoạch, tạo mỹ quan chung trong đô thị.

c) Đất công trình đầu mối : trạm xử lý nước thải có diện tích 9.513m², được bố trí ở phía tây khu quy hoạch giáp với rạch Cầu Tràm, trạm cấp điện có diện tích 775m² được bố trí ở khoảng giữa khu quy hoạch giáp với đường N21.
d) Đất cây xanh - TDTT: 63.687m² - chiếm tỷ lệ: 6,47%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 4,90 m²/người.

- Công viên cây xanh – TDTT kết hợp bãi đậu xe nội bộ cho khu ở, giải quyết tốt nhu cầu để xe cho người dân tại chổ và khách đến tham quan lưu trú. Trong công viên bố trí các hình thức như: lối đi dạo, tập thể dục, thư giản giải trí, các nhà nghỉ chân, khu sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống bãi cỏ cây xanh đạt tỷ lệ cao nhất.

6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

Cao độ hoàn thiện mặt đường của khu quy hoạch được khống chế theo cao độ quy hoạch chung của khu vực Cần Giuộc, tối thiểu là +2,300 theo hệ cao độ Hòn Dấu.

- Cao độ hiện trạng trung bình :  (+0,500).

          - Chiều dày kết cấu áo đường dự kiến : 0,50m.

          - Cao độ thiết kế san nền: (+1,800)

          - Vét hữu cơ dày: 0,30m

          - Chiều cao san lấp bình quân : (1,80-0,50+0,30) = 1,60m.

          - Khối lượng đất san nền
:  983.388,3m² x 1,60m x 1,45 = 2.281.461m³.

- Khi san nền khu quy hoạch đoạn tiếp giáp rạch Cầu Tràm cần tiến hành đấp ta luy 1 / 2 và gia cố taluy ( trồng cây xanh; kè đá hoạc kè bê tông) chống sạt lở dọc theo bờ sông.
6.2. Thoát nước mưa:

- Thoát nước từ sân đường, vỉa hè, mặt đường được thu gom tại vị trí đặt hố ga thu nước xuống các tuyến cống bố trí dọc vỉa hè ra tuyến cống chính ( 2 tuyến thoát nước chính trên đường vành đai 1 và 2) thoát về kênh, rạch hiện hữu gần nhất.

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng.

- Do phương án quy hoạch là lấp một số con kênh hiện hữu nên trong quá trình thi công, nền khu vực quy hoạch cao hơn nền khu vực ngoài ranh, làm khu vực phía Bắc và Đông Bắc phần ngoài ranh quy hoạch bị đọng nước. Để giải quyết hiện tượng nước đọng này, giải pháp đưa ra là trong quá trình thi công sẽ đào một mương tạm thời bề rộng 2m song song và sát ranh phía Bắc để dẫn nước đọng ngoài ranh về rạch Hóc Hữu Hạ phía Tây Bắc khu quy hoạch, bên cạnh đó đào mương hở bề rộng 2m, hoặc đặt cống hộp D2000 ở dải cây xanh phân cách trên đường Vành đai 1và 2(dự kiến) để thoát nước cho hệ thống kênh trong khu vực sau này, dẫn ra rạch Chanh - Trị Yên. Ngoài ra còn lắp đặt các đoạn cống hộp H2000 để thông dòng chảy rạch Ông Chuốt, dùng cống hộp H2500 kết nối rạch Ông Chuốt với rạch Chanh - Trị Yên.

· Phương pháp tính:
Nguyeân lyù tính toaùn döïa treân phöông phaùp cöôøng ñoä möa giôùi haïn theo Tieâu chuaån 20TCN-51-2006.Chu kyø vöôït cöôøng ñoä tính toaùn p=1 naêm.


Q = nj.q.F


* Trong ñoù :



+ Q: löu löôïng (m3/s).



+ n: heä soá phaân boá möa khoâng ñeàu.



+ j: heä soá doøng chaûy .



+ q: cöôøng ñoä möa tính toaùn (l/s-ha).



+ F: dieän tích löu vöïc (ha).

Cöôøng ñoä möa tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
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Heä soá doøng chaûy ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 
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Heä soá möa khoâng ñeàu:
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- Hệ thống các tuyến cống thoát nước gồm: 

( 400      -     L   =     17.220 m.

( 600      -     L   =       5.623 m.

( 800      -     L   =       1.108,5 m.


( 1000    -     L   =       47 m.

( 2000    -     L   =        1.949 m.

- Hệ thống thoát nước: dùng cống tròn chịu lực BTCT đúc sẵn đặt ngầm.

- Hệ thống cửa xả: 5 cửa.

- Hố ga thu nước mưa: 1.219 cái.

- Hoá ga thoaùt nöôùc möa goàm caùc kích thöôùc nhö sau: Þ400mm hoá ga 1,2x1,2; Þ600mm hoá ga 1,60x1,60; Þ800mm hoá ga 1,80x1,80; Þ1000mm hoá ga 2,0x2,0; Þ1200mm hoá ga 2,2x2,2; Þ1500mm hoá ga 2,4x2,4; Þ2000mm hoá ga 2,8 x2,8.
6.3. Quy hoạch giao thông:
+ Chỉ tiêu về giao thông:

· Tải trọng các tuyến đường chính đạt : 8-10 tấn/ trục.

· Tốc độ thiết kế : 30- 40km/giờ.

· Các chỉ tiêu khác về đường thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 : 2005. Tiêu chuẩn TCN 104:2007.

· Độ dốc vỉa hè I = 1%, độ dốc ngang mặt đường I = 2%.

+ Giao thông đối ngoại:
         - Tuyến đường Vành đai 1 và 2(dự kiến), là hai tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu dân cư với các đô thị xung quanh.

- Đường vành đai 1: Vành đai đô thị mới (dự kiến) chạy dọc ranh phía đông nam của dự án, song song với tuyến tránh thị trấn Cần Giuộc. Đầu từ nút giao thông giữa QL50 và Hương lộ 11 thuộc địa phận xã Tân Kim chạy xuyên suốt từ Bắc xuống Nam giao cắt với TL835. Đường vành đai 2 (dự kiến) chạy dọc ranh phía Tây của dự án, bắt đầu từ Hương lộ 11 thuộc địa phận xã Tân Kim, chạy xuyên suốt từ Bắc xuống Nam giao cắt TL835 và kết thúc tại điểm giao nhau với QL50 nằm . Trong tương lai, đây là hai trong 3 tuyến đường vành đai nằm trong hệ thống đường chính của thị trấn Cần Giuộc, giữ vai trò kết nối giao thông thị trấn và các khu vực lân cận.
         + Đường giao thông nội bộ :

           - Tổ chức các tuyến giao thông xuyên suốt từ Tây sang Đông, vuông góc với đường Vành đai 1và 2 (dự kiến), đóng vai trò là tuyến đường trục chính của dự án.

          - Bố trí các tuyến đường chính vuông góc với các tuyến đường trục chính, song song với tuyến đường Vành đai 1 và 2 (dự kiến), tạo thành mạng lưới đường chính của khu vực. Quy hoạch các tuyến đường nội bộ đến các khu chức năng, bảo đảm sự liên hệ giao thông thuận lợi trong toàn khu.

         - Hệ thống giao thông của khu dân cư Thương mại Dịch vụ Hoa Thương được thiết kế theo dạng hỗn hợp (ô cờ, xương cá và tự do) song song với các trục giao thông chính nhằm tạo ra các khu đất vuông thuận tiện cho việc xây dựng các công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Tổng diện tích                :  422.219,3m².

       .  Mặt đường            :  225.666m².     

       .  Vỉa hè                   :  190020,3m².
       .  Bãi đậu xe             :  6.533m².

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT HỆ THỐNG GIAO THÔNG
	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt ngang

Mặt đường – vỉa hè
	Lộ giới (m)
	Chiều dài trong khu qh

	1
	Đường số D1
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	1094m

	2
	Đường số D2
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	352m

	3
	Đường số D3
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	96m

	4 
	Đường số D4
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	162m

	5
	Đường số D5
	5m-10,5m-5m
	20,5m
	1156m

	6
	Đường số D6
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	124m

	7
	Đường số D7
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	165m

	8
	Đường số D8
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	143m

	9
	Đường số D9
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	111m

	10
	Đường số D10
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	107m

	11
	Đường số D11
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	232m

	12
	Đường số D12
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	293m

	13
	Đường số D13
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	137m

	14
	Đường số D14
	6m-14m-6m
	26m
	952m

	15
	Đường số D15
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	126m

	16
	Đường số D16
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	132m

	17
	Đường số D17
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	232m

	18
	Đường số D18
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	124m

	19
	Đường số D19
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	361m

	20
	Đường số D20
	5m-10,5m-5m
	20,5m
	1139m

	21
	Đường số D21
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	107m

	22
	Đường số D22
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	824m

	23
	Đường số N1
	4m-6m-2m
	12m
	867m

	24
	Đường số N2
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	317m

	25
	Đường số N3
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	200m

	26
	Đường số N4
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	600m

	27
	Đường số N5
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	168m

	28
	Đường số N6
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	114m

	29
	Đường số N7
	6m-14m-6m
	26m
	871m

	30
	Đường số N8
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	279m

	31
	Đường số N9
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	276m

	32
	Đường số N10
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	113m

	33
	Đường số N11
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	336m

	34
	Đường số N12
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	111m

	35
	Đường số N13
	5m-10,5m-5m 
	20,5m 
	794m

	36
	Đường số N14
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	244m

	37
	Đường số N15
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	111m

	38
	Đường số N16
	8m-8m-3m-8m-8m

8m-6m-3m-8m-3m-8m-3m-6m-8m  
	35m 
53m
	740m

66m

	39
	Đường số N17
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	244m

	40
	Đường số N18
	3,5m-7m-3,5m
	14m 
	111m

	41
	Đường số N19
	5m-10,5m-5m 
	20,5m
	794m 

	42
	Đường số N20
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	113m

	43
	Đường số N21
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	504m

	44
	Đường số N22
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	165m

	45
	Đường số N23
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	111m

	46
	Đường số N24
	5m-14m-5m
	24m
	794m

	47
	Đường số N25
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	165m

	48
	Đường số N26
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	276m

	49
	Đường số N27
	3,5m-7m-3,5m
	14m
	336m

	50
	Đường số N28
	5m-10,5m-5m
	20,5m
	622m


Giải pháp thiết thiết kế mặt đường:

- Bê tông nhựa nóng hạt mịn (BTCN10), dày 3cm.

- Nhựa lót tiêu chuẩn 0,5kg/m².

- Bê tông nhựa nóng hạt trung (BTCN20), dày 5cm.

- Nhựa Lót tiêu chuẩn 1kg/m².

- Cấp phối đá loại I, dày 15cm.

- Cấp phối đá loại II dày 30cm.

- Lớp vải địa kỹ thuật.

- Cát nền đầm chặt dày 50cm trên cùng K ≥ 0,98.

Giải pháp thiết thiết kế vỉa hè:

- Lát gạch con sâu dày 5cm.

- Lớp cát đệm đầm chặt dày 4cm.

- Lớp bê tông đá 40x60 dày 10cm mác 100.

- Cát nền đầm chặt K≥ 0,95.

6.4 Quy hoạch cấp điện:

* Tiêu chuẩn cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện:

             + Nhà ở liên kế, phố: 3 kw/hộ - 3.008 x 3 = 9.024 kW


   + Nhà ở vườn: 5 kw/hộ - 173 x 5 = 865 kW

   + Trường mẫu giáo: 0,2 kW/cháu – 544 x 0,2 = 108,8 kW

   + Trường tiểu học, trung học: 0,15 kW/hs – 1.447 x 0,15 = 217 kW

   + Trạm y tế: 1,5 kW/giường bệnh – 6 x 1,5 = 9 kW

   + Đất chợ thương mại dịch vụ: 30W/m² sàn – 47.436 x 30 = 1.423 kW

             + Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan: 2 kW/ha – 7,3894 x 2 = 14,77 kW

   + Chiếu sáng giao thông: 5 kW/ha – 41,20123 x 5 = 206 kW

                  Tổng cộng :    11.867,57 kW
+ Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 2.000 giờ/năm.
* Nguồn cấp điện:

Sử dụng nguồn điện tuyến 22kV đi nồi dọc theo QL50 vào cấp nguồn cho khu quy hoạch.

- Mạng lưới cấp điện khu dân cư, thương mại và dịch vụ Hoa Thương phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục. Lưới điện trung thế 22kV trong khu quy hoạch được thiết kế theo mạch vòng vận hành hở để tăng độ an toàn tin cậy cho hệ thống cấp cấp điện. Và giảm thiệt hại trong sản xuất khi có sự cố trên đường dây, có thể dễ dàng cô lập điểm gặp sự cố mà ít ảnh hưởng đến cung cấp điện nhất

          - Các trạm biến áp trong khu quy hoạch được thiết kế theo kiểu trạm Kios hợp bộ. 

* Mạng lưới cấp điện tuyến trung thế 22kV:


          - Tuyến trung thế 22kV ngầm cấp điện cho khu quy hoạch, dùng cáp có băng kim loại bảo vệ CXV/SE-DSTA / 24kV (3x240mm2). 

         - Độ sâu mương cáp trung thế phải đạt tối thiểu 1,0m, đáy mương rộng 0,4m, miệng mương rộng trung bình 0,5-0,6m. Để tận dụng mặt bằng chôn cáp, cáp ngầm trung thế được chôn song song với cáp ngầm hạ thế, phân biệt 2 mương bằng vách ngăn gạch ống.

- Tại vị trí phân chia mạch vòng tuyến trung thế ngầm 24kV sử dụng trạm cắt trung thế 22kV

- Đấu nối vào thanh cái trạm biến áp bằng đầu cáp ngầm 3 pha qua dao cách ly 3 pha 24kV-630A.

* Mạng lưới trạm biến áp ha áp 22/04kV:

         - Đầu tư xây dựng các trạm biến áp phân phối 15(22)/ 0.4kV kiểu trạm kios hợp bộ, gồm 19 trạm. Tùy theo mức độ tiêu thụ của từng khu vực mà tính toán bố trí các trạm hạ thế cho thích hợp và mỹ quan. Diện tích trạm 6÷16m², có hàng rào bảo vệ và biển báo chỉ dẫn.         

- Các trạm biến áp được thiết kế theo dạng trạm Kios. Các trạm biến áp cấp điện hạ thế 0.4kV, chiếu sáng giao thông và cây xanh cảnh quan cho từng khu vực phụ tải

* Mạng lưới tuyến hạ thế 04kV:

- Điện áp 220/380V 

- Dây dẫn: Dùng cáp ngầm CXV/SE-DSTA 0.6kV vơi tiết diện như sau (3x150mm2 + 1x95mm2 ).
          - Mương cáp: Độ sâu mương cáp phải đạt 0,8m, đáy mương rộng phải đạt 0,3m.

          - Phụ kiện: Dùng loại chuyên dùng cho cáp ngầm để sử lý dây cáp đi trong hào cáp.

- Cáp ngầm hạ thế đấu vào tủ điện phân phối bằng các đầu cáp thích hợp

          - Tại mỗi tủ phân phối hạ thế lắp 1 bộ tiếp địa cho tủ. Mỗi bộ tiếp địa gồm 3 cọc. Cọc tiếp địa sử dụng loại sắt mạ kẽm d16, dài 2,4m đóng sâu cách mặt đất trên 0,5m ,mỗi cọc cách nhau trên 3m. Dây tiếp địa sử dụng dây đồng trần 25mm2.

* Mạng lưới tuyến chiếu sáng đường phố:

         - Nguồn cung cấp cho hệ thống chiếu sáng lấy từ các trạm biến áp xây mới trong khu quy hoạch. 

         - Dùng cột thép tròn côn, toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng.

         - Dùng cần đèn chiếu sáng thép côn tròn mạ kẽm cao 2m, độ vươn xa cần đèn 1.5m.

          - Các trục đường trong khu quy hoạch có mặt cắt lòng đường 14m. Dùng đèn  bóng Sodium 150W/100W, lắp trên trụ tròn côn cao 7m, cần rời, cao độ treo đèn 9m, bố trí đèn đối xứng hai bên đường và khoảng cách trung bình giữa hai cột (30-35)m. 

         - Các trục đường trong khu quy hoạch có mặt cắt lòng đường 2x8m dải phân cách 3m. Dùng đèn  bóng Sodium 250W/150W, lắp trên trụ tròn côn cao 9m, cần rời, cao độ treo đèn 11m, bố trí đèn trên dải phân cách và khoảng cách trung bình giữa hai cột (30-35)m.

        - Các trục đường trong khu quy hoạch có mặt cắt lòng đường 10.5m, dùng đèn  bóng Sodium 250W/150W, lắp trên trụ tròn côn cao 9m, cần rời, cao độ treo đèn 11m, bố trí đèn một bên đường và khoảng cách trung bình giữa hai cột (30-35)m.

        - Các trục đường trong khu quy hoạch có mặt cắt lòng đường từ 7m, dùng đèn bóng Sodium 150W/100W, lắp trên trụ tròn côn cao 7m, cần rời, cao độ treo đèn 9m, bố trí đèn một bên đường và khoảng cách trung bình giữa hai cột (30-35)m.

       - Dùng cáp CXV/ DSTA -0.6/1KV có tiết diện (4x25)mm2 cấp điện cho hệ thông chiếu sáng.

       - Cu-CVV-0,6/1kV có tiết diện 5x2,5mm2 làm dây lên đèn đối với bộ đèn sử dụng 2 cấp công suất (đèn chiếu sáng đường phố).

      - Sử dụng dây đồng Cu-CXV/DSTA 0,6/1kV có tiết diện 2x6 mm2 làm dây điều khiển lên đèn nối từ tủ điều khiển chiếu sang tới các bộ đèn chiếu sáng đường phố sử dụng 2 cấp công suất.

     - Điều khiển: 

        + Từ 6h đến 11h đêm: sử dụng 100% công suất dèn.

        + Từ 11h đêm đến 6h sáng: Tiết giảm công suất nhờ chế độ điều khiển tại tủ.

        + Ban ngày: Tắt toàn bộ đèn.

        + Thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu.

      - Bảo vệ: Bảo vệ cho các tuyến cáp bằng RCCB- 3P đặt trong tủ điều khiển, bảo vệ cho từng đèn bằng RCBO 6A(30mA) đặt lại cửa trụ.

     - Tiếp đất lặp lại và tiếp đất an toàn: dùng hệ thống dây đồng trần M25 và hệ thống cọc tiếp địa dài 2,4m nối đất trung tính và tiếp đất an toàn tủ điện, Rtd ≤ 10(.
       * Khối lượng mạng lưới cấp điện:


- Chiều dài đường dây trung thế 22KV là: 10.025m.

- Chiều dài đường dây hạ thế 0,4kv là: 17.060m.

- Trạm biến áp 22/0,4kv, kiểu trạm kios hợp bộ: 19 trạm.Tổng công suất: 12.565 KVA.

6.5 Quy hoạch cấp nước:
a) Cơ sở tính toán: 

Tính toán áp dụng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn: QCXDVN 01 - 2008 và TCXDVN 33 – 2006.

b) Nguồn nước: 

  Sử dụng nước từ tuyến ống D200 hiện hữu trên QL50 (hoặc NMN ngầm KCN Tân Kim). Về lâu dài sử dụng nguồn nước mặt của Sawaco.
c) Nhu cầu dùng nước: 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, tính tiêu chuẩn cấp nước theo chuẩn đô thị loại III để đạt nguồn cấp tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt (TCVN 33-2006) nên chọn q = 80 (l/người.ngày-đ), dài hạn q = 100 (l/người.ngày-đ).

Tỉ lệ dân số đô thị được cấp nước f = 0,99 (tương ứng 99% dân số được cấp nước).

N: dân số tính toán ứng với tiêu chuẩn cấp nước. Dân số của khu quy hoạch dự kiến là 13.000 người.

      - Dân cư


  :       1.040m3/ngày.

                                                 Dài hạn :       1.300m²/ngày

                 - Công trình công cộng và dịch vụ: 5l/m²sàn – 47.436m² x 5l = 237m³

                 -  Trường học: 20l/học sinh – 1.447 x 20l = 28,94m³

                  - Trường mẫu giáo: 100l/cháu – 544 x 100l = 54,40m³     

                  - Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m² - 73.894m² x 3l = 221,68m³      

  -   Nước rửa đường: 0,5l/m² - 412.012,3m² x 0,5l = 206m³       
            Tổng cộng             

:    2.048,02 m3/ngày.     

- Lưu lượng nước chữa cháy: 
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với n = 2: số đám cháy xảy ra đồng thời

qcc = 20 (l/s), k = 1 ứng với đô thị loại III có dân số 13.000 người, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc vào bậc chịu lửa. 
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Tổng nhu cầu dùng nước : 2.048 m3/ngày.     

d) Mạng lưới cấp nước:

          - Mạng lưới cấp nước có các tuyến ống chính đường kính D150 bao quanh khu dân cư và các vòng nhỏ với đường kính D100 và D80 bố trí theo các lô đất để đảm bảo cấp nước đến từng lô đất trong khu dân cư. Mạng lưới được thiết kế mạch vòng + cụt để đảm bảo cấp nước liên tục không bị gián đoạn khi có sự cố. 

- Tính toán thủy lực dùng chương trình epanet để mô phỏng mạng lưới. 

- Hệ thống cấp nước dân cư và các khu chức năng bằng các tuyến ống nối từ trạm cấp nước cục bộ hoặc từ hệ thống ống nối từ nhà máy chung dẫn đến khu dân cư, sử dụng ống HDPE và các phụ kiện. Từ các số liệu tính toán chọn hệ thống đường ống như sau: 


D 150    -     L   =   6.651 m.


D 100    -     L   =   5.985 m.

D 80      -     L   =   14.865 m.

- Tổng chiều dài đường ống cấp nước:  27.501 m.

- Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hỏa ( 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ.    

- Tổng số trụ cứu hỏa: 56 trụ.

6.6 Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

a) Lưu lượng thoát nước thải:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp.

Q = 1.638 m3/ngày-đ (80% x 2.048 m3/ngày-đ)
b) Mạng lưới thoát nước thải:

- Trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí ở phía tây khu quy hoạch giáp với rạch Cầu Tràm, có thể đặt hệ thống ống thoát tự chảy về nơi tập trung.  

D 300    -       L    =  22.889 m.


D 400    -       L   =    2.205 m.

Tổng chiều dài đường ống thoát nước: 25.094 m.

Hố ga: 1.082 hố ga.
Cống D300 sử dụng hố ga 1x1; cống D400 sử dụng hố ga 1,2x1,2.
Cửa xả: 1cái.
Hệ thống cống dùng cống BTCT đi ngầm dưới vỉa hè khu quy hoạch. Tại các vị trí qua sông rạch sử dụng bơm chuyển bậc. Độ dốc tuyến ống thiết kế i= 3‰.

- Xử lý nước thải: 

 Nước thải được thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:  

Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.

+ Cấp thứ II:  

Xử lý tập trung tại trạm xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 14 : 2008 giới hạn A (theo Quyết định số: 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường) trước khi thoát trước ra rạch Cầu Tràm.
6.7/ Rác vệ sinh môi trường:

- Rác trong khu quy hoạch được thu gom hàng ngày hoặc thu định kỳ, hợp đồng với Công ty công trình công cộng, tránh để ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi trường. Toàn bộ rác được thu gom bằng xe và đổ ở bãi rác tập trung của huyện hoặc khu vực để xử lý tập trung.

- Mỗi nhà, công trình đều phải có thùng rác có nắp đậy kín, khuyến khích phân loại rác theo từng loại: chất hữu cơ, chất rắn, kim loại, nhựa… cho vào từng túi đựng khác nhau.

- Đối với các tuyến đường trung tâm, cần bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 100 – 200m/thùng.
- Tổng lượng rác thải :  11,70 tấn/ngày  (0,9 kg/người/ngày).


6.8/ Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

a) Cơ sở và tiêu chuẩn tính toán thiết kế: 

- Quy phạm mạng mại vi của Bộ Bưu chính Viễn thông năm 2004.

- Dân cư
                        :   30/thuê bao/100 dân.

- Thương mại dịch vụ & cc :   20/thuê bao/ha.

- Hạ tầng kỹ thuật                :  5/thuê bao/ha.

b) Nhu cầu sử dụng : 

          - Hệ thống thông tin liên lạc cho Khu dân cư, thương mại và dịch vụ Hoa Thương là 1 hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của Viễn thông Long An (cụ thể từ Trung tâm viễn thông Thị trấn Cần Giuộc).

          - Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho Khu dân cư.

- Dân cư
: 3.900 thuê bao.

- Thương mại dịch vụ & cc
:   134 thuê bao.

- Hạ tầng kỹ thuật
:     05 thuê bao

Tổng số thuê bao
: 4.039 thuê bao.

Chọn số thuê bao tính toán : 4.039 thuê bao.
c) Nguồn và mạng lưới:  
- Nguồn lấy từ trạm tổng đài bưu điện thị trấn Cần Giuộc tới đấu nối vào tổng đài (trạm MDF) được đặt trong khu dân cư, thương mại và dịch vụ Hoa Thương. 

          - Mạng lưới cáp thông tin nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp của từng khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp).

- Dung lượng trạm MDF là 6.500 thuê bao.

- Mạng lưới thông tin liên lạc trong khu vực thiết kế lựa chọn hình thức đi ngầm dưới vỉa hè đường phố, cáp sử dụng là cáp song hành.

                  + Tất cả các tuyến cáp thông tin và tuyến truyền hình cáp điều được đi trong ống dẫn HDPE/PVC.

                  + Vật liệu được sử dụng cho mạng cống chủ yếu là ống nhựa chịu lực HPDE/PVC,  đoạn đi qua đường sử dụng ống thép. Hệ thống cống được xây dựng trên nguyên tắc trục chính dung lượng ống cống giảm dần khi xa tổng đài. Dung lượng nhỏ nhất được tính là 1 ống cống.

                  + Tất cả các tuyến cống trên đường trục trong khu vực có dung lượng là 1-4 ống PVC (110x5mm được đi trên hè đường.

- Tiêu chuẩn về mạng lưới như sau:

+ Dung lượng của tủ cáp từ : 200÷800 đôi.

+ Dung lượng cáp 0,4mm : 400÷2400 đôi, chiều dài tối đa là 3,5km.

Thống kê hệ thống thông tin liên lạc:

+ Trạm MDF : 1 trạm dung lượng 4.039 số.

+ Tủ cáp : 11 tủ dung lượng từ 250÷600 số.

+ Hố cáp: 420 hố.
+ Chiều dài cáp song hành từ trạm MDF đến các tủ cáp: 1.637m.

+  Chiều dài cáp song hành từ tủ cáp đến đối tượng sử dụng: 24.903m.

Tổng chiều dài mạng lưới: 26.540m.

          * Mục tiêu thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng Internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

          - Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

          - Với dung lượng thuê bao trên, hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500 khu dân cư, thương mại và dịch vụ Hoa Thương, dự kiến hệ thống điện thoại sẽ được kết nối với các tổng đài khu vực được xây dựng trong từng giai đoạn đầu tư. Để phù hợp với quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc chung, hệ thống tổng đài, cáp truyền dẫn và các tủ cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do các cơ quan thuộc ngành bưu chính viễn thông thiết kế và đầu tư xây dựng.

         - Vì vậy, trong dự án này để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc đưa cáp trục chính đến các khu vực thuê bao và để đảm bảo mỹ quan đô thị tránh việc đào bới đường phố sau này, một hệ thống cống bể ngầm được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

6.9/ Cây xanh:
- Trên các vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách cây 8m -10m/cây, trồng giữa ranh 2 lô đất, các loại cây như xà cừ, sao, viết… Tại các ngã ba, ngã tư không trồng cây làm che khuất tầm nhìn.

- Các loại cây dự kiến trồng dọc đường phố như xà cừ, sao, viết, phượng vĩ, điệp vàng ....

- Trong khuôn viên các công trình giáo dục, thể dục thể thao, công trình đầu mối phải có ít nhất 20% diện tích đất trông cây xanh.

- Đối với cây xanh công viên: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng, đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp và cao xen lẫn cây cổ thụ tạo cảnh quan.

- Đối với cây xanh dãy phân cách: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp.

- Đối với cây xanh ven kênh: trồng cỏ và các cây cổ thụ tạo cảnh quan bóng mát đồng thời giữ đất không bị sạt lở xói mòn..

- Trong các khu vườn hoa, công viên, trồng cây bóng mát, cây trang trí, bãi cỏ chiếm diện tích không nhỏ hơn 20% diện tích khu đất.
7. Đánh giá tác động môi trường: (theo mục 2 điều 1 nghị quyết Chính Phủ số : 33/2008/NQ – CP ngày 31/12/2008.

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng khu đô thị dân cư

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đưa vào hoạt động các khu chức năng và sinh hoạt của các khu dân cư.

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tuy nhiên, để tiến hành triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu cần thiết đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:

* MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

a). Môi trường đất và sạt lở:
- Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dở các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ.

- Đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
- Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy hiểm do xói lở.

- Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

- Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dở các công trình.

b). Môi trường nước:
Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch táng vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
- Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

- Hạn chế tối đa vấn đề thất thoát bê tông.

c). Chất lượng không khí:
Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu
- Tưới nước trên công trường.

- Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

d). Tiếng ồn và rung:
Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông ...), phương tiện thi công (xe lăn, lu, máy đào, xe tải ... ) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm ...).

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu
- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5949 - 1998.

- Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

e. Xử lý chất thải rắn:
- Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.

- Việc đổ chất thải lên đất liền do thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm lan tràn các chất ô nhiễm, làm mất mỹ quan và phiền phức cho dân địa phương.

- Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu
- Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

- Rác sinh hoạt đổ vào nơi quy định hoặc xây bể chứa sau đó chôn lấp hoặc đốt, tuân thủ theo quy định nghị định 59/2007 ngày 26/04/2007 của chính phủ.

f. Rủi ro:
- Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

- Có khả năng thi công làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu
- Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khu vực thi công (khi cần thiết).

- Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.

- Phải thông báo ngay cho  đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.

**CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG SAU KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN :

a. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

Khi dự án hoàn thành các nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án là bụi, khí thải từ các bếp nấu ăn, bụi khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện xe cơ giới. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:

- Trong thiết kế kiến trúc, tại các khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đối với bếp của các công trình công cộng đều có hệ thống thông gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.

- Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

Sau khi dự án được xây dựng hoàn tất, hệ thống thoát nước của khu vực dự án là hệ thống thoát nước riêng cho nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước cấp của khu vực. Hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật hạ tầng cơ sở của khu dân cư.

· Đối với nước thải sinh hoạt:

- Để nước thải sinh họat không gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ  nước thải bằng các bể phốt 3 ngăn ở từng công trình kiến trúc, cần thiết phải có các trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Tại các khu nghỉ dưỡng, các khu vực công cộng, nhà câu lạc bộ, nhà ở: đối với các nguồn nước thải sinh hoạt có nồng độ chất bẩn lớn: xí, tiểu … được xử lý làm sạch bằng bể tự hoại, trước khi cùng với các loại nước thải từ tắm rửa, giặt … (có nồng độ bẩn thấp) đưa vào các tuyến thoát nước thải bên ngoài. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chở đi bằng xe hút bùn chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc có thể đạt tới 40% theo BOD, khả năng tách cặn lơ lửng của bể tự hoại từ 50- 60%.

- Tại trạm xử lý nước thải tập trung: thu nhận toàn bộ nước thải sinh hoạt của từng khu vực. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học 2 bậc với sinh hóa kỵ khí bậc I và sinh hóa hiếu khí bậc II. Đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung phải thấp hơn giới hạn cho phép.

·  Đối với nước mưa:

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong mưa.

c. Các biện pháp quản lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn của khu du lịch chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải sinh hoạt cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ, được xem xét ngay từ khâu thiết kế kiến trúc. Các biện pháp cụ thể như sau:

- Đối với các công trình công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín đặt ở vị trí thích hợp.

- Đối với các trục đường chính hoặc nơi công cộng sẽ được đặt các thùng rác nhỏ, cách nhau khoảng 60- 80m để thuận tiện đổ rác.

- Thực hiện tốt các chương trình vệ sinh công cộng.

d. Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường:

 Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng  như bảo vệ môi trường xung quanh, kế hoạch dự kiến như sau:

· Đối tượng kiểm tra giám sát:

          - Kiểm tra và giám sát chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

·  Nội dung kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc thực hiện toàn bộ các giải pháp bảo vệ môi trường đã trình bày ở trên. 

- Ghi nhận và kiểm tra lại các thông tin phản hồi có liên quan đến môi trường từ các hộ dân cư lân cận và các công trình xây dựng.

Cụ thể hóa một số điểm trong kế hoạch giám sát:

* Giám sát chất lượng không khí:

         - Thông số giám sát

+ Bụi lơ lửng, bụi tổng số.

+ Khí SO2, CO, NO2, tổng cacbua hydro, hơi chì.

+ Tiếng ồn.

+ Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.

         - Vị trí giám sát

+ 1 điểm tại vị trí trung trâm khu đất

+ 4 điểm tại 4 góc của khu đất.

         - Tần suất thực hiện

+ 3 tháng một lần trong giai đoạn thi công xây dựng.

          - Tiêu chuẩn so sánh.

+ Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

* Giám sát chất lượng nước:

- Nội dung kiểm tra.

+ Kiểm tra sự tồn tại và khả nặng thoát nước của các tuyến thoát nước sinh hoạt, nước mưa, nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu lán trại, mức độ tiện nghiệm của các khu vệ sinh công cộng trên công trường. Xác định các yếu tố làm giảm điều kiện vệ sinh tại các khu vực đó.

- Tầng suất kiểm tra: 3 tháng/ lần.

e. Kết luận:

- Đầu tư xây dựng Dự án phù hợp với quy hoạch.

- Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, chủ đầu tư sẽ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8/ Phương án bồi thường & tái định cư:

a. Tái định cư:

* Tái định cư dân cư:

Để giải quyết nhu cầu ổn định chổ ở tái định cư cho các hộ dân trong diện giải tỏa di dời, Công Ty Cổ phần Hoa Thương và UBND xã Tân Kim khảo sát thống nhất bố trí khu tái định cư tại vị trí phù hợp bao gồ các cụm phân lô ở phía đông khu quy hoạch cụ thể là cụm A18, A19, A20, A21 và A22; cụm B13, B14, B15, B16 và B18 với tổng số lô là 440 lô (diện tích 1 lô là 100m²).
b. Chính sách ưu đãi:

- Do nhà đầu tư và Hội đồng bồi thường huyện Cần Giuộc thống nhất.

c. Giá bồi hoàn đất ở và đất nông nghiệp: (Theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt).


IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1/ Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 
410.663 triệu
2.281.461m³. x 180.000đ 
= 410.663 triệu
2/ Giao thông:
408.005 triệu

    - Mặt đường :            225.666 m²   x 1.200.000đ/m²
= 270.799 triệu
    - Vỉa hè       :             186.346 m²    x 500.000đ/m² .......... = 93.173 triệu

    - Bãi đậu xe :             6.533 m²   x 1.000.000đ/m² .............= 6.553 triệu

    - Bờ kè:                     1.500 m x 25.000.000đ/m ................ = 37.500 triệu
3/ Cấp điện:
 131.003 triệu

- Đường dây trung thế :  10.025 m x 3.500.000đ/m
 =  35.086 triệu 
- Đường dây hạ thế 0,4kv: 17.060 m x 3.500.000đ/m ........= 59.710 triệu
- Trạm biến thế :   12.565 KVA x 1.000.000đ/1 KVA
= 12.565 triệu

- Trụ đèn chiếu sáng: 788 trụ x 30.000.000đ/trụ ................. = 23.640 triệu

4/ Cấp nước:
20.058 triệu

D 150 :    6.651m x   1.100.000đ/m
= 7.316 triệu

D 100 :    5.985m x   700.000đ/m
= 4.190 triệu

D 80   : 17.220m x   500.000đ/m…………………………= 7.433 triệu

Trụ cứu hỏa:  56 trụ x 20.000.000đ/trụ
= 1.120 triệu 
5/ Thoát nước:.......................................................................   85.203 triệu

* Nước mưa: 
60.292 triệu
(  2000 :    1.949m x 10.000.000đ/m
= 19.490 triệu

(  1000 :    47m x 5.000.000đ/m
= 0.235 triệu

(    800 :    1.109m x  4.000.000đ/m
= 4.434 triệu
(    600 :  5.623m x 3.200.000đ/m
= 17.993 triệu

(    400 :  17.220m x 2.500.000đ/m
= 43.050 triệu

Cửa xả : 5 cái x 1.000 triệu đ/cái
= 5.000 triệu
* Nước thải: 
46.300 triệu 

D   400 :       2.205m x 2.000.000đ/m
=  4.410 triệu.

D   300 :     22.889m x 1.200.000đ/m
= 27.469 triệu.

                Cửa xả :     1 cái 
= 500 triệu

         Khu xử lý nước thải: 1.638m³ x 8,5 triệu đ/m³ 
= 13.923 triệu
6/ Cây xanh (Tạm tính):
 20.000 triệu.
7/ Thông tin liên lạc (Tạm tính):
 10.000 triệu.
Chi phí cụ thể Ngành bưu điện sẽ đầu tư và kinh doanh.
8/ Rác vệ sinh mội trường (tạm tính):
  10.000 triệu.
9/ Chi phí tư vấn và quản lý dự án:
  171.185 triệu.

(15% tổng chi phí = 15% x 1.141.231 triệu)

10/ Chi phí dự phòng :
  114.123 triệu. 

   
(10% tổng chi phí = 10% x 1.141.231 triệu)                       

*Cộng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 
     1.426.539 triệu.

     Theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An.

     Khu dân cư (98,33883 ha) đầu tư xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như sau :

   * Quy định của UBND Tỉnh ( ngày 13/5/2014 ): 8,572 tỷ đồng/ha.

   * Suất đầu tư hiện nay của khu dân cư là :

1.426.539.000.000 đồng / 98,33883 ha  = 14.506 triệu đồng / ha

               Lấy tròn : 14,5 tỷ đồng / ha  ( > 8,861 tỷ đồng / ha ).

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư: Thực hiện trong vòng 04 năm sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt: bắt đầu từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2022, ưu tiên triển khai bồi thường hỗ trợ trước phần diện tích của khu Tái định cư để triển khai xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân.
          - Lập dự án đầu tư xây dựng, lập và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư: bắt đầu từ tháng 01/2018 – 12/2018.

- Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật: sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 12/2018 (Ưu tiên xây dựng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện tái định cư trong dự án). Thời gian thi công toàn dự án dự kiến kéo dài trong 6 năm.

         - Tiến hành kinh doanh, giao đất nhà ở và các công trình dịch vụ công cộng sau khi hoàn tất thi công hạ tầng từng phần của dự án.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Quản lý dự án Khu dân cư Hoa Thương kết hợp với các ngành, cơ quan chức năng cấp huyện, tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây dựng công trình, sau khi xác định ranh giới khu vực triển khai dự án.

- Chuẩn bị xây dựng, kêu gọi đầu tư và huy động vốn để xây dựng hạ tầng hoặc giao đất cho các nhà đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo hoàn thành công trình và công bố đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình khi đủ điều kiện. 
VIII. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ:

- Các cơ quan chức năng có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư sớm thực hiện dự án xây dựng.

- Chủ đầu tư thực hiện giải tỏa, bồi thường, tái định cư xong trước khi san lắp mặt bằng. 

- Tiếp theo, xây dựng các hạng mục công trình còn lại (lập dự án riêng cho từng công trình).

- Tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho các nhà đầu tư đến xây dựng công trình được thuận lợi và đúng luật định.

- Về phía chủ đầu tư, chấp hành đầy đủ về nghĩa vụ thuế của nhà nước và các thủ tục có liên quan.

Kính trình Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc và các ngành có liên quan sớm xem xét và phê duyệt.    

               PHỤ LỤC
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